KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: CƠ THỂ BÉ– LỚP 4 TUỔI B1
Thời gian: 1 tuần (21/10- 25/10/2024).
Giáo viên dạy: Lê Thị Ngát
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LVPT: PTTC
Bật xa 35 - 40cm
	LVPT: PTNT
Khám phá đôi bàn tay

	LVPT: PTTM
VTTTTC: Rửa mặt như mèo
Nghe hát: Thật đáng chê.
TCAN: Ai nhanh nhất
	LVPT: PTNN
Kể lại truyện: Cậu bé mũi dài..
	LVPT: PTTM
Vẽ khuôn mặt.

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát tấm tôn.
 - TCVĐ: Chú ếch con
- Chơi tự do. 
+ Vẽ các giác quan trên sân trường
Làm thí nghiệm mũi xinh (ngửi mùi hương xung quanh)
	
	
	
	- Quan sát hoa tóc tiên - TCVĐ: Mèo đuuổi chuột
- Chơi tự do:
Làm thí nghiệm tai tinh (nghe âm thanh xung quanh), mắt tinh.
- Vẽ khuôn mặt cảm xúc

	Hoạt động chiều
	Trò chuyện, tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, tác dụng của đôi bàn tay, nguyên lý hoạt động của tay. Một số bệnh thường gặp về tay và cách phòng tránh.
	Trò chơi: Nhận biết, phân biệt, rèn luyện các giác quan, các bộ phận cơ thể và chức năng của chúng (tay phải, tay trái đâu; chuông reo ở đâu…)
	Trẻ tham gia chơi một số đồ dùng đồ chơi ở góc xây dựng
- Tham gia học tiếng anh 
	- Hoạt động dạy trẻ hát: Cái mũi. 
- Trò chơi: Nhận biết, phân biệt, các giác quan, các bộ phận cơ thể và chức năng của chúng
	Trẻ thực hành đóng kịch chuyện: Cậu bé mũi dài
- Tham gia học tiếng anh 
- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.
























KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: CƠ THỂ TÔI – LỚP 4 TUỔI B2
Thời gian: 1 tuần (21/10- 25/10/2024).
Giáo viên dạy: Bùi Thị Linh
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LVPT: PTTC.
Bật liên tục về phía trước
	LVPT: PTNT.
Khám phá đôi mắt 
	LVPT: PTNN.
Kể lại truyện: Cậu bé mũi dài
	LVPT: PTTM.
VĐMH: Tập đếm
Nghe hát: Năm ngón tay ngoan
Trò chơi: Ai nhanh nhất
	LVPT: PTTM.
Xé dán tóc bạn trai, bạn gái


	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: Bóng bạn trai, bạn gái.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do tại khu vực chơi với cát, câu cá, thể chất, bé yêu nghệ thuật,
	
	
	
	-- Trẻ sưu tầm nguyên liệu và xếp khuôn mặt bạn trai, bạn gái.
- TCVĐ: Đầu gối đáng yêu.
- Chơi tự do tại khu vực chợ quê, chơi với cát, câu cá, thể chất, bé yêu nghệ thuật.

	Hoạt động chiều
	- Trò chơi: Sóng xô, gió thổi về đâu.
- Làm quen bài hát: Cái mũi, Tập đếm.
- Chơi đồ chơi lắp ghép 

	- Trò chuyện, quan sát, thảo luận, xem video về công dụng,  hướng dẫn sử dụng các thiết bị công nghệ: Máy xay sinh tố, vắt nước cam
- Hát: Tập tầm vông, 5 ngón tay ngoan.
- Chơi với các khối gỗ 
	-  Tham gia học Tiếng Anh.
- Trò chơi: Tai ai tinh.
- Chơi với đồ chơi góc xây dựng 

	- Trò chơi: Nhà thuyết trình giỏi.
- Ôn luyện, củng cố kể lại câu chuyện: Cậu bé mũi dài.
- Chơi đồ chơi lắp ghép 

	- Tham gia học Tiếng Anh 
- Nêu gương bé ngoan
Vệ sinh lớp học.
























KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: CÁI BÓNG CỦA TÔI– LỚP 4 TUỔI B3
Thời gian: 1 tuần (21/10- 25/10/2024).
Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Lệ
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LVPT: PTTC
Ném xa bằng 1 tay
	LVPT: PTNT
Giáo án STEAM: Khám phá đôi mắt

	LVPT: PTNN
Kể lại chuyện: Cậu bé mũi dài.
	LVPT: PTTM
VĐMH: Tập đếm
Nghe hát: Thật đáng chê
TCAN: Ai nhanh nhất 
	LVPT: PTTM
Vẽ khuôn mặt của bé

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: Đôi bàn tay.
- TCVĐ: làm chú ếch bật nhảy liên tục về phía trước.
- Chơi tự do tại khu vực cát nước: câu cá, cát. Góc nghệ thuật. Khu khám phá..
	- Quan sát: Đôi mắt.
- TCVĐ: Tay khéo, tai tinh, cảm giác đôi bàn chân, mắt xinh.
- Chơi tự do tại khu vực thí nghiệm, công nghệ, khám phá nước, góc sách truyện, khu thiên nhiên.
	- Làm số thử nghiệm với các giác quan (bịt mũi lại chuyện gì sẽ xảy ra, nhắm mắt lại khi đi lại thì sao?)
- TC: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do tại khu làng nghề truyền thống và góc kỹ thuật.
	- Quan sát: Nghe âm thanh của gió.
- TCVĐ: Đoán cảm xúc, vẽ cảm xúc.
- Chơi tự do tại khu chợ quê, góc sách truyện, âm thanh, công nghệ.
	- Quan sát: Xếp sỏi tạo thành khuôn mặt bạn trai và bạn gái.
- TCVĐ: Đầu gối đáng yêu.
- Chơi tự do tại khu chợ quê, góc sách truyện, âm thanh, công nghệ.

	Hoạt động chiều
	- Tham gia học tiếng anh. 
- Trò chuyện cùng trẻ về các bộ phận và tác dụng trên cơ thể. 
- Trò chơi: nhận biết, phân biệt, rèn luyện các giác quan, các bộ phận cơ thể và chức năng của chúng Xem video: Dạy bé học các bộ phận cơ thể
Video: Tôi cần gì để lớn nhanh và khỏe mạnh

	- Hoạt động trải ngiệm: Làm món ăn Salad rau củ quả
- Trò chơi: rung chuông vàng.
- Làm quen câu chuyện:  Cậu bé mũi dài..
	- - Tham gia học tiếng anh.
- Nghe bài hát: Tập đếm.
- Bé kể lại chuyện: Cậu bé mũi dài: Cậu bé mũi dài.
	- - Bé múa giỏi: Tập đếm
- Chơi tự do trong góc xây dựng
	Trò chơi: MC nhí, Nhà thuyết trình giỏi.
- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.














KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: CƠ THỂ BÉ – LỚP 4 TUỔI B4
Thời gian: 1 tuần (21/10- 25/10/2024).
Giáo viên dạy: Đỗ Thị Hường
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	PTTC:
Bật xa 35 - 40cm
	PTNT:
Thêm bớt trong phạm vi 2

	PTNN:
Thơ: Mắt để làm gì
	PTNT:
KPKH: Đôi mắt xinh(5E)
	PTTM:
Làm kính(EDP)


	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: -  Quan sát hoa hồng: ( ngửi mùi hương của hoa)
TCVĐ:. Mèo đuổi chuột, thả đỉa ba ba
- Chơi tự do tại khu vực cát nước: Câu cá, vật chìm nổi, cát. Khu vận động, bán hàng, tạo hình, khu âm nhạc, khu chăm sóc con vật, khu thiên nhiên.
	
	
	- Quan sát chiếc lá vàng- Chơi tự do tại khu vực cát nước: Câu cá, vật chìm nổi, cát. Khu vận động, bán hàng, tạo hình, khu âm nhạc, khu chăm sóc con vật, khu thiên nhiên.
	

	Hoạt động chiều
	-  Tham gia học Tiếng Anh .
- Cho trẻ cắt tự do cắt đường thẳng
- Chơi tự do với lắp ghép

	- Thực hành trải nghiệm gấp quần áo .
- Ôn luyện số 2
- Chơi tự do góc nấu ăn
	Chương trình: MC nhí
- Trò chơi: Điều bé muốn nói
- Chơi tự do góc xây dựng
	- Trò chuyện, quan sát, thảo luận, xem video về công dụng,  hướng dẫn sử dụng các thiết bị công nghệ: dao gọt, chày cối, dụng cụ vắt cam...
- Ôn: Truyện kiềm chế cơn tức giận
- Chơi tự do với lắp ghép 
	- Nêu gương bé ngoan
. Chơi tự do với lắp ghép - Vệ sinh lớp học.
























KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: CƠ THỂ TÔI– LỚP 4 TUỔI B5
Thời gian: 1 tuần (21/10- 25/10/2024).
Giáo viên dạy: Ngô Thị tân
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LVPT: PTNT
Giáo án STEAM: Khám phá đôi mắt


	LVPT: PTTC
Ném xa bằng 1 tay 
	LVPT: PTTM
VĐMH: Tập đếm
Nghe hát: Thật đáng chê
TCAN: Ai nhanh nhất

	LVPT: PTTM
Vẽ khuôn mặt của bé 
	LVPT: PTNN
Kể lại chuyện: Cậu bé mũi dài.


	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: Đôi bàn tay.
- TCVĐ: làm chú ếch bật nhảy liên tục về phía trước.
- Chơi tự do tại khu vực cát nước: câu cá, cát. Góc nghệ thuật. Khu khám phá
	- Quan sát: Đôi mắt.
- TCVĐ: Tay khéo, tai tinh, cảm giác đôi bàn chân, mắt xinh.
- Chơi tự do tại khu vực thí nghiệm, công nghệ, khám phá nước, góc sách truyện, khu thiên nhiên.
	- Làm số thử nghiệm với các giác quan (bịt mũi lại chuyện gì sẽ xảy ra, nhắm mắt lại khi đi lại thì sao?)
- TC: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do tại khu làng nghề truyền thống và góc kỹ thuật.
	- Quan sát: Nghe âm thanh của gió.
- TCVĐ: Đoán cảm xúc, vẽ cảm xúc.
- Chơi tự do tại khu chợ quê, góc sách truyện, âm thanh, công nghệ.
	

	Hoạt động chiều
	- Trò chuyện cùng trẻ về các bộ phận và tác dụng trên cơ thể. 
- Trò chơi: nhận biết, phân biệt, rèn luyện các giác quan, các bộ phận cơ thể và chức năng của chúng Xem video: Dạy bé học các bộ phận cơ thể
Video: Tôi cần gì để lớn nhanh và khỏe mạnh

	- Hoạt động trải ngiệm: Làm món ăn Salad rau củ quả
- Tham gia học tiếng anh. - Trò chơi: rung chuông vàng.
- Làm quen câu chuyện:  Cậu bé mũi dài..
	Nghe bài hát: Tập đếm.
- Bé kể lại chuyện: Cậu bé mũi dài: Cậu bé mũi dài.
	- - Tham gia học tiếng anh
- Bé múa giỏi: Tập đếm

	- - Trò chơi: MC nhí, Nhà thuyết trình giỏi.
- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.
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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: CƠ THỂ BÉ– LỚP 4 TUỔI B6
Thời gian: 1 tuần (21/10- 25/10/2024).
Giáo viên dạy: Bùi Thị Thủy
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	PTTC:
Cài cởi cúc áo
	PTNT:
Khám phá đôi bàn tay

	PTNN:
Dạy trẻ kể lại truyện: Mỗi người một việc 
	PTTM:
VTTC: Rửa mặt như mèo
Nghe hát: Thật đáng chê
	PTTM:
Vẽ khuôn mặt bạn 

	Hoạt động ngoài trời
	Quan sát: thời tiết
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.
-   Làm thử nghiệm: nhắm mắt lại và thử bước đi, bịp tai lại xem có nghe được các âm thanh, bịp mũi lại xem chuyện gì xảy ra.
-  Chơi tự do tại khu vực thí nghiệm khám phá với nước, thiên nhiên, thể chất
	
	
	
	. Thực hành:  Vắt nước chanh.

	Hoạt động chiều
	- Xem video cách chế biến đơn gian một số món ăn quen thuộc, gần gũi vớ trẻ: vắt nước chanh, hoa quả dầm sữa chuaTrò chuyện, kể tên và cách chế biến một số món ăn quen thuộc (thịt luộc, rau luộc, cá rán, canh...) trong bữa ăn của trẻ hàng ngày
	 -  Tham gia học Tiếng Anh 
- Chơi lắp ghép. 

	- Trò chơi: Ai khéo tay, tai ai tinh, cảm giác đôi bàn chân, đôi mắt tinh anh.
	- Ôn: Vỗ tay theo tiết tấu chậm.
	Trò chuyện, xem video, hình ảnh, thảo luận nhận   biết một số đồ vật  không an toàn và phòng tránh một số đồ vật có thể gây nguy hiểm: bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng,... các vật sắc, nhọn không nên nghịch. Trẻ xem visdeo cách xử lý khi bị phỏng nước nóng.



